
 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN 
TỈNH TUYÊN QUANG 

 
 

Số:            /QĐ-UBND 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Tuyên Quang, ngày       tháng      năm 2026 

 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ của ngành  

Nông nghiệp và Môi trường áp dụng trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang 

 
 

 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TUYÊN QUANG 
 

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 16 tháng 6 năm 2025; 

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính 

phủ về kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07 tháng 

8 năm 2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên 

quan đến kiểm soát thủ tục hành chính; 

Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31 tháng 10 năm 2017 của Văn 

phòng Chính phủ hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính; 

Căn cứ Nghị quyết số 51/NQ-HĐND ngày 25 tháng 8 năm 2025 của Hội 

đồng nhân dân tỉnh về việc áp dụng các Nghị quyết quy phạm pháp luật của Hội 

đồng nhân dân tỉnh Tuyên Quang và tỉnh Hà Giang trước sắp xếp trên địa bàn tỉnh 

Tuyên Quang; 

Căn cứ Nghị quyết số 37/NQ-HĐND ngày 27 tháng 5 năm 2026 của Hội 

đồng nhân dân tỉnh bãi bỏ 02 Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh Tuyên 

Quang trước sắp xếp, quy định chính sách khuyến khích phát triển sản xuất nông 

nghiệp hữu cơ trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang; 

Căn cứ Quyết định số 222/QĐ-UBND ngày 31 tháng 01 năm 2026 của Ủy 

ban nhân dân tỉnh công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng 

nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành hết hiệu lực toàn bộ và một phần 

năm 2025; 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tại Tờ trình số 

626/TTr-SNNMT ngày 17 tháng 7 năm 2026. 

 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

 

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này Danh mục 08 thủ tục hành chính 

bị bãi bỏ của ngành Nông nghiệp và Môi trường áp dụng trên địa bàn tỉnh Tuyên 

Quang (Có Danh mục thủ tục hành chính kèm theo).  
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Điều 2. Hiệu lực thi hành 

1. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 

2. Quyết định số 641/QĐ-UBND ngày 12 tháng 9 năm 2025 của Chủ tịch 

Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực trồng trọt 

của ngành Nông nghiệp và Môi trường áp dụng trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang và 

Quyết định số 867/QĐ-UBND ngày 14 tháng 10 năm 2025 của Chủ tịch Ủy ban 

nhân dân tỉnh về việc công bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực trồng trọt, lĩnh vực 

hỗ trợ sau đầu tư của ngành Nông nghiệp và Môi trường áp dụng trên địa bàn tỉnh 

Tuyên Quang hết hiệu lực kể từ ngày Quyết định này có hiệu lực thi hành. 

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở Nông nghiệp 

và Môi trường; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường và các tổ chức, cá nhân 

có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 
 

Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 

- Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh; 

- Cổng Dịch vụ công quốc gia; 

- Trung tâm PVHCC tỉnh; 

- Lưu: VT, PVHCC, PS. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 
 

 

 

 

Đỗ Anh Tuấn 
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DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BỊ BÃI BỎ CỦA NGÀNH NÔNG NGHIỆP VÀ MÔI TRƯỜNG  

ÁP DỤNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TUYÊN QUANG 

(Kèm theo Quyết định số:          /QĐ-UBND ngày       tháng      năm 2026 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang) 
 

 
 
 

STT 
Mã số 

TTHC  
Tên TTHC Căn cứ pháp lý của việc bãi bỏ TTHC  

A. TTHC CẤP TỈNH 

I. Lĩnh vực: Trồng trọt 

1 3.000190 
Phê duyệt Kế hoạch hỗ trợ bảo tồn gen, nhân 

giống tốt và chuyển giao kỹ thuật 

- Nghị quyết số 51/NQ-HĐND ngày 25/8/2025 của Hội 

đồng nhân dân tỉnh về việc áp dụng các Nghị quyết quy 

phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân tỉnh Tuyên 

Quang và tỉnh Hà Giang trước sắp xếp trên địa bàn tỉnh 

Tuyên Quang. 

- Quyết định số 222/QĐ-UBND ngày 31/01/2026 của Ủy 

ban nhân dân tỉnh công bố Danh mục văn bản quy phạm 

pháp luật do Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân 

tỉnh ban hành hết hiệu lực toàn bộ và một phần năm 2025. 

2 3.000191 
Hỗ trợ kinh phí bảo tồn gen, nhân giống tốt và 

chuyển giao kỹ thuật 

- Nghị quyết số 51/NQ-HĐND ngày 25/8/2025 của Hội 

đồng nhân dân tỉnh về việc áp dụng các Nghị quyết quy 

phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân tỉnh Tuyên 

Quang và tỉnh Hà Giang trước sắp xếp trên địa bàn tỉnh 

Tuyên Quang. 

- Quyết định số 222/QĐ-UBND ngày 31/01/2026 của Ủy 

ban nhân dân tỉnh công bố Danh mục văn bản quy phạm 

pháp luật do Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân 

tỉnh ban hành hết hiệu lực toàn bộ và một phần năm 2025. 

3 1.014329 Cấp kinh phí hỗ trợ đối với nội dung hỗ trợ Nghị quyết số 37/NQ-HĐND ngày 27/5/2026 của Hội 
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sau đầu tư thực hiện Dự án sản xuất nông 

nghiệp hữu cơ trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang 

đồng nhân dân tỉnh bãi bỏ 02 Nghị quyết của Hội đồng 

nhân dân tỉnh Tuyên Quang trước sắp xếp, quy định chính 

sách khuyến khích phát triển sản xuất nông nghiệp hữu cơ 

trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang. 

4 1.014330 

Cấp kinh phí hỗ trợ đối với nội dung hỗ trợ lãi 

suất vốn vay thực hiện Dự án sản xuất nông 

nghiệp hữu cơ trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang 

Nghị quyết số 37/NQ-HĐND ngày 27/5/2026 của Hội 

đồng nhân dân tỉnh bãi bỏ 02 Nghị quyết của Hội đồng 

nhân dân tỉnh Tuyên Quang trước sắp xếp, quy định chính 

sách khuyến khích phát triển sản xuất nông nghiệp hữu cơ 

trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang. 

II. Lĩnh vực: Hỗ trợ đầu tư 

5 1.014378 
Hỗ trợ đầu tư xây dựng nhà máy chế biến sản 

phẩm cây ăn quả có múi 

- Nghị quyết số 51/NQ-HĐND ngày 25/8/2025 của Hội 

đồng nhân dân tỉnh về việc áp dụng các Nghị quyết quy 

phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân tỉnh Tuyên 

Quang và tỉnh Hà Giang trước sắp xếp trên địa bàn tỉnh 

Tuyên Quang. 

- Quyết định số 222/QĐ-UBND ngày 31/01/2026 của Ủy 

ban nhân dân tỉnh công bố Danh mục văn bản quy phạm 

pháp luật do Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân 

tỉnh ban hành hết hiệu lực toàn bộ và một phần năm 2025. 

B. TTHC CẤP XÃ 

I. Lĩnh vực: Trồng trọt 

6 1.010495 Hỗ trợ quảng bá, tiêu thụ sản phẩm cam sành 

- Nghị quyết số 51/NQ-HĐND ngày 25/8/2025 của Hội 

đồng nhân dân tỉnh về việc áp dụng các Nghị quyết quy 

phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân tỉnh Tuyên 

Quang và tỉnh Hà Giang trước sắp xếp trên địa bàn tỉnh 

Tuyên Quang. 

- Quyết định số 222/QĐ-UBND ngày 31/01/2026 của Ủy 
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ban nhân dân tỉnh công bố Danh mục văn bản quy phạm 

pháp luật do Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân 

tỉnh ban hành hết hiệu lực toàn bộ và một phần năm 2025. 

7 1.010494 Vay vốn để nâng cao chất lượng cây cam sành 

- Nghị quyết số 51/NQ-HĐND ngày 25/8/2025 của Hội 

đồng nhân dân tỉnh về việc áp dụng các Nghị quyết quy 

phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân tỉnh Tuyên 

Quang và tỉnh Hà Giang trước sắp xếp trên địa bàn tỉnh 

Tuyên Quang. 

- Quyết định số 222/QĐ-UBND ngày 31/01/2026 của Ủy 

ban nhân dân tỉnh công bố Danh mục văn bản quy phạm 

pháp luật do Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân 

tỉnh ban hành hết hiệu lực toàn bộ và một phần năm 2025. 

8 1.010496 Hỗ trợ phát triển kinh tế vườn hộ 

- Nghị quyết số 51/NQ-HĐND ngày 25/8/2025 của Hội 

đồng nhân dân tỉnh về việc áp dụng các Nghị quyết quy 

phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân tỉnh Tuyên 

Quang và tỉnh Hà Giang trước sắp xếp trên địa bàn tỉnh 

Tuyên Quang. 

- Quyết định số 222/QĐ-UBND ngày 31/01/2026 của Ủy 

ban nhân dân tỉnh công bố Danh mục văn bản quy phạm 

pháp luật do Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân 

tỉnh ban hành hết hiệu lực toàn bộ và một phần năm 2025. 
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